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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán:         r n            n  

                               Ôn  Lê  o n   ấn 

- Thư ký phiên tòa: ôn  N u ễn Đức   iện,   ư ký  òa án nhân dân cấp cao tại 

   n  p ố    C í Min . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông      n   n  -  Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 5 n m 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại    n  p ố    

Chí Minh xét xử p  c t ẩm vụ án Kin  doan  t ư n  mại t ụ lý số 59/2022/TLPT-

KD M n    02 t án  11 n m 2022 về việc “ ran  c ấp  Đ  óp vốn đ u tư”. 

1/ Nguyên đơn: Côn  t  Cổ p  n  iáo dục    n     n  Côn ; Đ a c ỉ: số 8 đườn  

Phan Đìn  Giót, P ườn  2, quận  ân  ìn , t  n  p ố    C í Min . 

N ười đại diện t eo ủ  qu ền:     r n       uận; Đ a c ỉ: C n C1.03.04, Chung 

cư 4S, đườn  số 30, P ườn  Lin  Đôn , t  n  p ố   ủ Đức,  P.    C í Min . (Giấ  ủ  

qu ền số 10 n    28/02/2022) (có mặt). 

N ười bảo vệ qu ền v  lợi íc   ợp p áp c o n u ên đ n: Luật sư N ô          

  ủ  t uộc Côn  t  Luật  N    indona  iệt Nam - Đo n Luật sư    n  p ố    C í 

Minh; Đ a c ỉ:   n  9,  òa n    iễn Đôn , số 14 P an  ôn, p ườn  Đa Kao, Quận 1, 

   n  p ố    C í Minh. (có mặt). 

2/ Bị đơn:  

2.1/ Côn  t  Cổ p  n  PP Land; Đ a c ỉ: 34 - 36 Nam Kỳ K ởi N  ĩa, p ườn  

N u ễn   ái  ìn , Quận 1,    n  p ổ    C í Min . (vắn  mặt) 

2.2/ Ôn  P an   n  P on ; Đ a c ỉ: số 80 đườn  N u ễn  iểu, P ườn  1, Quận 5, 

 P.    C í Min . (vắn  mặt) 
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2.3/    P an      íc   râm; Đ a c ỉ: 20-22 đườn  số 1, p ườn  An K án ,    n  

p ố   ủ Đức,    n  p ố    C í Min . (vắn  mặt) 

Côn  t  CP  PP Land, ôn  P on  v  b   râm cùn  ủ  qu ền c o:    Đặn      Lệ 

Mẫn (có mặt), b  Lê     Án   ư n  (vắn  mặt); (Giấ  ủ  qu ền n    20/12/2021) 

Các b  đ n v  n ười đại diện ủ  qu ền cùn  đ a c ỉ liên lạc: 20-22 đườn  số 1, 

p ườn  An K án , t  n  p ố   ủ Đức,    n  p ố    C í Min .  

3/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1/ Côn  t   N   M   p át triển  iáo dục 590; Đ a c ỉ: 590 đườn  Các  Mạn  

Tháng 8, P ườn  11, Quận 3,  P.    C í Min . (xin vắn  mặt) 

3.2/ Côn  tỵ  N   M    iáo dục    n     n  Côn  - Tây Ninh; Đ a c ỉ: Số 8 

đườn  P an Đìn  Giót, p ườn  2, quận  ân  ìn ,    n  p ố    C í Min . (xin vắn  

mặt) 

3.3/ Côn  t  Cổ p  n  iáo dục  ưn   ưn     n ; Đ a c ỉ: C án  Môn A, k u p ố 

1, p ườn  4,    n  p ố  â  Nin . (xin vắn  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và các biên bản khác, nguyên đơn là công ty Cổ 

phần Giáo dục Thành Thành Công, người đại diện ủy quyền bà Trần Thị Thuận trình 

bày: 

N    12/5/2018, côn  t  CP Giáo dục    n     n  Côn  (sau đâ   ọi tắt l  Côn  

t     n     n  Côn ) v  Côn  t  cổ p  n  PP Land, b  P an      íc   râm, ôn  P an 

  n  P on  (sau đâ   ọi tắt l  n óm cổ đôn  c u ển n ượn ) - Các cổ đôn  sán  lập, 

sở  ữu 100% vốn điều lệ côn  t  Cổ p  n Giáo dục  ưn   ưn     n  (sau đâ   ọi tắt l  

côn  t   ưn   ưn     n ) đã ký  ợp đ n  n u ên tắc  óp vốn đ u tư số 27/ ĐN . 

 ợp đ n  t ỏa t uận các bên cam kết c u ển n ượn  100% cổ p  n tại Côn  t   ưn  

 ưn     n  c o côn  t     n     n  Côn   oặc bên t ứ ba do côn  t     n     n  

Côn  c ỉ đ n .   ực  iện  ợp đ n  n  , các bên ký  ợp đ n  c u ển n ượn  cổ p  n, 

ho n tất n  ĩa vụ t an  toán v  đ n  ký với c  quan có t ẩm qu ền. N    26/3/2020, 

Cục t uế tỉn   â  Nin  có   ôn  báo số 1874/  -C  về việc nộp tiền t uê đất bổ sung, 

 êu c u côn  t   ưn   ưn     n  p ải nộp tiền sử dụn  đất do xin  ia  ạn tiến độ sử 

dụn  đất với số tiền l  999.858.425đ (c ín tr m c ín mư i c ín triệu tám tr m n m mư i 

tám n  ìn bốn tr m  ai mư i l m đ n ). Côn  t     n     n  Côn  c o rằn  các bên 

đã t ỏa t uận tại đoạn i, điểm m, k oản 2, Điều 4  ợp đ n  n u ên tắc số 27 về việc 

N óm cổ đôn  c u ển n ượn  có n  ĩa vụ đối với tất cả các k oản t uế, n  ĩa vụ t i 

c ín  đối với c  quan n   nước  oặc n  ĩa vụ trả nợ với bên t ứ ba trước k ỉ t ực  iện 

việc c u ển n ượn . Đ n  t ời k oản tiền t uê đất bổ sun  nêu trên l  n  ĩa vụ p át 

sin  t  t ời điểm n    16/4/2018, l  n    Ủ  ban n ân dân tỉn   â  Nin  đ n  ý  ia  ạn 

tiến độ t ực  iện dự án của côn  t   ưn   ưn     n  tại Qu ết đ n  số 1038/QĐ-

U ND. Do đó, côn  t     n     n  Côn   êu c u N óm cổ đôn  c u ển n ượn  có 

n  ĩa vụ đón  số tiền sử dụn  đất nêu trên t eo t ôn  báo của Cục t uế tỉn   â  Nin . 

Sau n iều l n trao đổi với n óm cổ đôn  k ôn  t  n , côn  t     n     n  Côn  k ởi 

kiện  êu c u N óm cổ đôn  l  các Đ n  b  đ n tron  vụ án  o n trả số tiền m  côn  t  
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   n     n  Côn  đã t an  toán t a  c o N óm cổ đôn  t ực  iện nộp tiền t uê đất 

t eo  êu c u của Cục   uế tỉn   â  Nin , số tiền cụ t ể:  

+  iền  ốc: 999.858.425đ (c ín tr m c ín mư i c ín triệu tám tr m n m mư i tám 

n  ìn bốn tr m  ai mư i l m đ n ). 

+  iền c ậm nộp t uế: 49.906.928đ (bốn mư i c ín triệu c ín tr m lẻ sáu n  ìn 

c ín tr m  ai mư i tám đ ng). 

+  iền lãi: 171.772.861đ (một tr m bả  mư i mốt triệu bả  tr m bả  mư i  ai 

n  ìn tám tr m sáu mư i mốt đ n ) tính theo lãi suất 10%/n m t  n    côn  t  Thành 

Thành Công t ực  iện việc nộp tiền c o Cục t uế tỉn   â  Nin  tạm tín  đến n    

31/5/2022. 

Tổn  cộn  1.221.538.214đ (một tỷ  ai tr m  ai mư i mốt triệu n m tr m ba mư i 

tám n  ìn  ai tr m mười bốn đ n ). 

Theo bản tự khai và các biên bản khác, các đồng bị đơn là công ty Cổ phần TPP 

Land, ông Phan Hồng Phong và bà Phan Thị Bích Trâm có cùng đại diện ủy quyền trình 

bày: 

Các Đ n  b  đ n k ôn  đ n  ý với  êu c u k ởi kiện của N u ên đ n. Các Đ n  b  

đ n xác n ận các bên có ký kết  ợp đ n  n u ên tắc  óp vốn đ u tư số 27 n    

12/5/2018.  u  n iên, các    đ n c ỉ c  u trác  n iệm t an  toán các k oản nợ của Côn  

t   ưn   ưn     n  nếu k oản nợ n   p át sin  trước n    ký  ợp đ n . Điều n   được 

t ỏa t uận rõ tron  đoạn i, điểm m, k oản 2, Điều 4 của  ợp đ n  số 27 m  N u ên đ n 

viện dẫn ở trên.  u  n iên, tiền t uê đất t eo   ôn  báo số 1874/  -CT ngày 26/3/2020 

của Cục t uế tỉn   â  Nin  k ôn  p ải l  k oản nợ của côn  t   ưn   ưn     n  t eo 

cách hiểu t  nợ qu  đ n  tại k oản 17, Điều 3 Luật Quản lý t uế n m 2019. K oản tiền 

t uế t eo t ôn  báo 1874 c ỉ l  n  ĩa vụ p át sin  tại t ời điểm Cục t uế ban   nh thông 

báo n   v  c ỉ trở t  n  k oản nợ sau 30 n    t eo nội dun  t ôn  báo: “thời hạn nộp 

tiền thuê đất: chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ký thông báo ”. N ư vậ , n  ĩa vụ nộp t uế 

trở t  n  k oản nợ t uế của côn  t   ưn   ưn     n  v o t ời điểm n    27/4/2020. 

Do đó, c n cứ  ợp đ n  27, các qu  đ n  p áp luật về t uế, côn  t   ưn   ưn     n  

k ôn  nợ t uế tại t ời điểm các bên ký  ợp đ n  27 nên  êu c u của N u ên đ n buộc 

Đ n  b  đ n t an  toán số tiền t uế v  p ạt c ậm t an  toán l  k ôn  có c n cứ.    đ n 

đã  o n tất việc c u ển n ượn  100% cổ p  n c o côn  t     n     n  Côn  v  các 

bên do côn  t     n     n  Côn  c ỉ đ n  nên    đ n k ôn  còn bất kỳ qu ền, n  ĩa vụ 

n o đối với côn  t   ưn   ưn     n . 

N o i ra, các Đ n  b  đ n cũn  c o rằn  N u ên đ n không có quyền khởi kiện 

tron  vụ án n   t eo qu  đ n  tại Điều 186 v  187  ộ luật  ố tụn  dân sự n m 2015, đề 

n     òa án đìn  c ỉ  iải qu ết vụ án. Cụ t ể: N u ên đ n k ởi kiện  êu c u các    đ n 

liên đới c  u trác  n iệm t an  toán c o côn  t   ưn   ưn     n  số tiền t uê đất, tiền 

c ậm nộp m  côn  t  Giáo dục  ưn   ưn     n  đã nộp c o c  quan t uế.  u  n iên, 

n u ên đ n k ôn  p ải l  đại diện p áp luật  a  đại diện t eo ủ  qu ền của côn  t  

 ưn   ưn     n  v  cũn  k ôn  t uộc trườn   ợp có qu ền k ởi kiện để bảo vệ qu ền 

v  lợi íc  của n ười k ác, lợi íc  côn  cộn  v  lợi íc  của N   nước. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần Hưng Hưng Thịnh trình 

bày: 

 rước ngày 12/5/2018, công ty CP Giáo dục  ưn   ưn     n  (sau đâ   ọi tắt l  

côn  t   ưn   ưn     n ) có 3 cổ đôn    m Côn  t  CP  PP Land sở  ữu 300.000 cổ 

p  n (c iếm 10% vốn điều lệ), b  P an      íc   râm sở  ữu 2.430.000 cổ p  n (c iếm 
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81% vốn điều lệ) v  ôn  P an   n  P on  sở  ữu 270.000 cổ p  n (c iếm 9% vốn điều 

lệ). 

Ngày 12/5/2018, n óm cổ đôn    m  PP Land, b   râm v  ôn  P on  đã ký  ợp 

đ n  n u ên tắc  óp vốn đ u tư số 27/ ĐN  với côn  t     n     n  Côn .  ợp đ n  

t ỏa t uận N óm cổ đôn  c u ển n ượn  100% cổ p  n c o côn  t     n     n  Côn  

 oặc bên t ứ 3 được côn  t     n     n  Côn  c ỉ đ n . Cùn  n   , N óm cổ đôn  

c u ển n ượn  đã c u ển n ượn  100% cổ p  n cho công ty Thành Thành Công và các 

đ n v  do côn  t     n     n  Côn  c ỉ đ n  t ôn  qua các  ợp đ n  c u ển n ượn  

cổ p  n số 24, 25, 26 v  27. Côn  t     n     n  Côn  đã  o n tất n  ĩa vụ t an  toán 

tiền v  được xác n ận tư các  cổ đôn  t  n    12/5/2018. 

Mặc dù côn  t     n     n  Côn  đã  o n tất n  ĩa vụ t an  toán tiền n ưn  

n  ĩa vụ của bên c u ển n ượn  đã k ôn  t ực  iện đ   đủ t eo t ỏa t uận tại đoạn i 

điểm m k oản 2 Điều 4  ợp đ n  n u ên tắc  óp vốn đ u tư số 27. 

N    20/5/2020, côn  t   ưn   ưn     n  n ận được   ôn  báo số 1874/TB-CT 

của Cục t uế tỉn   â  Nin   êu c u côn  t   ưn   ưn     n  p ải nộp tiền t uê đất bổ 

sun  do xin  ia  ạn tiến độ sử dụn  đất với số tiền l  999.858.425 đ n . 

Côn  t   ưn   ưn     n  c o rằn    ôn  báo số 1874 p át sin  t  việc các b  đ n 

xin  ia  ạn tiến độ sử dụn  đất, tiến độ dự án v  được Ủ  ban n ân dân tỉn   â  Nin  

cho p ép t eo Qu ết đ n  số 1038/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 nên c n cứ t ỏa t uận tại 

 ợp đ n  27, tiền t uê đất nộp bổ sun  n   l  “k oản nợ” m  các    đ n cam kết. Do 

đó, côn  t   ưn   ưn     n  đã t ôn  báo c o côn  t     n     n  Côn  để  êu c u 

côn  t   PP Land v  b   râm, ôn  P on  t ực  iện đ n  cam kết, c  u trác  n iệm 

t an  toán k oản tiền t uê đất nộp bổ sun  n ưn  b  t  c ối. Do đó, côn  t   ưn   ưn  

   n   o n to n đ n  ý với các  êu c u k ởi kiện của côn  t     n     n  Côn  v  

k ôn  bổ sun  t êm. Côn  t   ưn   ưn     n  đề n    được  iải qu ết v  xét xử vắn  

mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là công ty TNHH MTV phát triển giáo dục 

590 trình bày: 

Sau k i côn  t     n     n  Côn  v  n óm cổ đôn  ký  ợp đ n  n u ên tắc số 

27, Côn  t     n     n  Côn  đã c ỉ đ n  Côn  t   N   M   p át triển  iáo dục 590 

(sau đâ   ọi tắt l  côn  t  590) đứn  tên đại diện ký  ợp đ n  để n ận c u ển n ượn  

270.000 cổ p  n t  côn  t   ưn   ưn     n  do ôn  P on  sở  ữu.  iệc c ỉ đ n  đứn  

tên được côn  t     n     n  Côn  v  côn  t  590, côn  t     n     n  Công - Tây 

Nin  ký kết tại   n bản   ỏa   uận n    12/5/2018. Côn  t  590 c ỉ đại diện đứn  tên 

cổ p  n t a  c o côn  t     n     n  Côn , côn  t  590  o n to n đ n  ý với các  êu 

c u k ởi kiện v  các ý kiến trìn  b   của côn  t     n     n  Côn . 

Công ty 590 đề n    được  iải qu ết v  xét xử vắn  mặt tron  quá trìn   iải qu ết 

vụ án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là công ty TNHH MTV giáo dục Thành 

Thành Công - Tây Ninh trình bày: 

Sau k i côn  t     n     n  Côn  v  n óm cổ đôn  ký  ợp đ n  n u ên tắc số 

27, Côn  t     n     n  Côn  đã c ỉ đ n  Côn  t   N   M   Giáo dục    n     n  

Công -  â  Nin  (sau đâ   ọi tắt l  côn  t  Thành Công  â  Nin ) đứn  tên đại diện ký 

 ợp đ n  để n ận c u ển n ượn  300.000 cổ p  n do côn  t   PP Land sở  ữu v  

2.130.000 cổ p  n do b  P an      íc   râm sở  ữu. Giao d c  đã  o n tất v  côn  t  

Thành Công  â  Nin  đã được xác n ận tư các  cổ đôn  kể t  n    12/5/2018.  iệc c ỉ 
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đ n  đứn  tên được Côn  t     n     n  Côn , côn  t  590 v  côn  t     n  Côn   â  

Nin  ký kết tại v n bản t ỏa t uận n    12/5/2018. Côn  t     n  Côn   â  Nin  c ỉ 

đại diện đứn  tên cổ p  n t a  c o côn  t     n     n  Côn . Côn  t     n  Côn  

 â  Nin   o n to n đ n  ý với các  êu c u k ởi kiện v  các ý kiến trìn  b   của Côn  t  

Thành Thành Công. 

Công ty Thành Công  â  Nin  đề n    được  iải qu ết v  xét xử vắn  mặt tron  

quá trìn   iải qu ết vụ án.  

Tại bản án  inh doanh thương mại sơ thẩm số 949/2022/KDTM-ST ngày 

29/6/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:  

- C n cứ K oản 3 Điều 30, điểm a K oản 1 Điều 37, Điều 147, k oản 1 Điều 273 

 ộ luật tố tụn  Dân sự; 

- C n cứ Điều 297, 306 Luật   ư n  mại;  

- C n cứ N    qu ết số 326/2016/U   Q 14 n    30 t án  12 n m 2016 của Ủy 

ban   ườn  vụ Quốc  ội qu  đ n  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  

án p í v  lệ p í  òa án; 

- C n cứ Luật Thi hàn  án dân sự n m 2008 (đã sửa đổi bổ sun  n m 2014); 

Xử:  

1/ C ấp n ận một p  n  êu c u k ởi kiện của Công ty cổ p  n  iáo dục    n  

Thành Công, buộc Công t  cổ p  n  PP Land, b  P an      íc   râm v  ôn  P an 

H n  Phong thanh toán cho Công t  cổ p  n  iáo dục    n     n  Côn  số tiền n ư 

sau: 

+ Côn  t   PP Land có trác  n iệm t an  toán 116.340.766 (một tr m mười sáu 

triệu ba tr m bốn mư i n  ìn bả  tr m sáu mư i sáu) đ n ; 

+ Bà P an     Bích  râm có trác  n iệm t an  toán 942.360.209 (c ín tr m bốn 

mư i  ai triệu ba tr m sáu mư i n  ìn  ai tr m lẻ c ín) đ n ; 

+ Ông P an   n  P on  có trác  n iệm t an  toán 104.706.689 (một tr m lẻ bốn 

triệu bả  tr m lẻ sáu n  ìn sáu tr m tám mư i c ín) đ n . 

  ực  iện một l n n a  k i bản án có  iệu lực t i   n . 

Côn  t   PP Land, b   râm v  ôn  P on  còn p ải c  u tiền lãi t eo lãi suất qu  

đ n  tại k oản 2 Điều 468  ộ luật Dân sự n m 2015 tư n  ứn  với t ời  ian v  số tiền 

c ậm trả tín  t  n    31/5/2022. 

2/  ề án p í: Các đ n  b  đ n p ải c  u án p í kin  doan  t ư n  mại s  t ẩm. Cụ 

t ể:  

+ Côn  t  Cổ p  n  PP Land p ải c  u án p í l  5.817.038 đ n  (n m triệu tám 

tr m mười bả  n  ìn k ôn  tr m ba mư i tám đ n ); 

+    P an      íc   râm p ải c  u án p í l  40.270.806 đ n  ( ốn mư i triệu  ai 

tr m bả  mư i n  ìn tám tr m lin  sáu đ n ); 

+ Ông P an   n  P on  p ải c  u án p í l  5.235.334 (n m triệu  ai tr m ba 

mư i l m n  ìn ba tr m ba mư i bốn) đ n . 

+ Công ty Cổ p  n Giáo dục    n     n  Côn  p ải c  u án phí 3.000.000 (ba 

triệu) đ n  n ưn  được cấn tr  v o số tiền tạm ứn  án p í đã nộp l  21.836.000 ( ai 

mư i mốt triệu tám tr m ba mư i sáu n  ìn) đ n  t eo biên lai t u số AA/2019/0093659 

n    05/02/2021 của Cục t i   n  án dân sự    n  p ố    C í Min .  o n lại c o 

Công ty Cổ p  n Giáo dục    n     n  Côn  18.836.000 (mười tám triệu tám tr m ba 

mư i sáu n  ìn) đ n . 
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Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo 

theo luật định. 

- Sau k i xét xử s  t ẩm t ì các b  đ n n ư: Côn  t  Cổ p  n  PP Land (do ông 

 uỳn   ấn Gia   ạn  đại diện),    P an      íc   râm, ôn  P an   n  P on  kháng 

cáo k ôn  đ n  ý việc án s  t ẩm xử buộc côn  t  Cổ p  n  PP Land (côn  t   PP 

Land) p ải t an  toán lại c o Côn  t  Cổ p  n  iáo dục    n  Thành Công (công ty 

   n     n  Côn ) số tiền t uê đất v  lãi c ậm trả bằn  116.340.766 đ n ;    P an     

 íc   râm p ải trả số tiền t uê đất v  lãi c ậm trả bằn  942.360.209 đ n ; Ôn  P an 

  n  P on  p ải trả số tiền t uê đất v  lãi c ậm trả bằn  104.706.689 đ n . Lý do l  

Côn  t     n     n  Côn  k ôn  có qu ền k ởi kiện, t eo  ợp đ n  c u ển n ượn  

vốn  óp n    12/5/2018 xác đ n  b   râm, ông Phong và công ty TPP Land không còn 

nợ k oản tiền t uế n o đối với n   nước.  iệc côn  t     n     n  Côn  nộp tiền t uê 

đất t eo t ôn  báo số 1784/  -C  n    26/3/2020, t ôn  báo số 7251/  -CT ngày 

19/10/2020 v  t ôn  báo số 8522/  -CT ngày 16/11/2020 của Cục t uế tỉn   â  Nin , 

côn  t   ưn   ưn     n  p ải nộp với số tiền t uê đất bằn  999.858.425 đ n , lãi c ậm 

nộp với số tiền 49.906.928 đ n  l  do côn  t     n     n  Côn  (côn  t  kế t  a n  ĩa 

vụ của côn  t   ưn   ưn     n ) tự n u ện nộp; nên b  Trâm, ông Phong và công ty 

 PP Land k ôn  đ n  ý trả lại c o côn  t     n     n  Côn  n ư án s  t ẩm xử, v  

c o rằn   òa án cấp s  t ẩm vi p ạm tố tụn , nên đề n     ủ  án s  t ẩm.  ại p iên tòa 

p  c t ẩm, đại diện c o các b  đ n xin t a  đổi k án  cáo, p ía b  đ n đ n  ý trả lại 

k oản tiền t uê đất v  tiền p ạt c ậm nộp tín  đến n    12/5/2018 (n    c u ển n ượn  

dự án). 

- Sau k i xét xử s  t ẩm, Côn  t     n     n  Côn  có đ n k án  cáo c o rằn  án 

s  t ẩm xử k ôn  c ấp n ận t eo to n bộ  êu c u của n u ên đ n buộc các b  đ n p ải 

 o n trả k oản tiền c ậm nộp t uế bằn  49.906.928 đ n  l  k ôn  đ n . Nên  êu c u 

các b  đ n p ải  o n trả c o côn  t     n     n  Côn  k oản tiền 49.906.928 đ n  

n o i k oản tiền m  án s  t ẩm đã xử.  ại p iên tòa p  c t ẩm  ôm na , b   r n     

  uận đại diện c o côn  t     n     n  Côn  vẫn  iữ t eo  êu c u k án  cáo n ư trên. 

- Sau k i xét xử s  t ẩm,  iện trưởn   iện kiểm sát n ân dân    n  p ố    C í 

Min  k án  n    c o rằn  án s  t ẩm xử k ôn  c ấp n ận  êu c u k ởi kiện của n u ên 

đ n đối với số tiền p ạt c ậm nộp t uế 49.906.928 đ n  m  côn  t     n     n  Côn  

nộp tiền p ạt t a  c o côn  t   ưn   ưn     n  l  k ôn  đ n , nên k án  n    đề n    

sửa bản án s  t ẩm, buộc các b  đ n p ải c  u k oản tiền trên t eo tỷ lệ vốn  óp đã 

c u ển n ượn .  ại tòa, Đại diện  iện kiểm sát n ân dân cấp cao tại    n  p ố    C í 

Min  đề n    p  c xử: c ấp n ận t eo k án  n    của  iện trưởn   iện kiểm sát n ân 

dân    n  p ố    C í Min  v  k án  cáo của côn  t     n     n  Côn , buộc các b  

đ n p ải c  u k oản tiền 49.906.928 đ n  t eo tỷ lệ vốn  óp đã c u ển n ượn , các 

p  n còn lại của bản án s  t ẩm t ì  iữ n u ên. K ôn  c ấp n ận đối với k án  cáo của 

các b  đ n l  Côn  t  Cổ p  n  PP Land,    P an      íc   râm, ôn  P an   n  

Phong. 

Đại diện c o các b  đ n t ì k ôn  t  a n ận có sự t ỏa t uận n   m  c o rằn  trác  

n iệm l  của bên n ận c u ển n ượn . P ía các b  đ n k ôn  còn trác  n iệm sau k i 

c u ển n ượn . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Đ n k án  cáo của các b  đ n Côn  t  Cổ p  n  PP Land (do ôn   uỳn   ấn 

Gia   ạn  đại diện),    P an      íc   râm, ôn  P an   n  P on , v  k án  cáo của 

Côn  t  Cổ p  n  iáo dục    n     n  Côn  (n u ên đ n) cũn  n ư k án  n    của 

 iện trưởn   iện kiểm sát n ân dân    n  p ố    C í Min  được l m v  nộp tron  t ời 

 ạn luật đ n  nên đâ  l  k án  cáo, k án  n     ợp lệ. 

[2] Xét về nội dun  vụ án t ì t ấ :  

- C n cứ v o  iấ  c ứn  n ận đ n  ký kin  doan  số 3900974473 do p òn  đ n  

ký kin  doan  t uộc sở Kế  oạc  & Đ u tư tỉn   â  Nin  cấp c o Côn  t  Cổ p  n  iáo 

dục  ưn   ưn     n  n    06/7/2011 v  t a  đổi l n 2 n    16/11/2016 t ì côn  t  

 PP Land l  cổ đôn  sở  ữu 300.000 cổ p  n c iếm tỷ lệ vốn 10% vốn điều lệ;    P an 

     íc   râm l  cổ đôn  sở  ữu 2.430.000 cổ p  n c iếm 81% vốn điều lệ; Ôn  P an 

  n  P on  l  cổ đôn  sở  ữu 270.000 cổ p  n c iếm 9% vốn điều lệ côn  t . 

N    12/5/2018,  iữa côn  t   PP Land, b  P an      íc   râm, ôn  P an   n  

P on  (l  bên A) với côn  t     n     n  Côn  (l  bên  ), ký  ợp đ n  n u ên tắc góp 

vốn đ u tư số 27/ ĐN , t eo  ợp đ n  n   t ì côn  t   PP Land, b  P an      íc  

 râm, ôn  P an   n  P on  ( ên A) t ỏa t uận c u ển n ượn  100% vốn  óp của 

mìn  tại côn  t   ưn   ưn     n  do  ên A đứn  tên t  n  lập v  cùn  n    12/5/2018 

lập ra 03  ợp đ n  c u ển n ượn  cổ p  n vốn  óp n ư:  ợp đ n  số 25/ ĐCNCP của 

côn  t   PP Land c u ển n ượn  300.000 cổ p  n tại côn  t   ưn   ưn     n  c o 

công ty Thành Thành Công- â  Nin ;  ợp đ n  số 26/ ĐCNCP của b  P an      íc  

 râm c u ển n ượn  2.130.000 cổ p  n tại côn  t   ưn   ưn     n  c o Côn  t  

Thành Thành Công- â  Nin ;  ợp đ n  số 27/ ĐCNCP của ôn  P an   n  P on  

c u ển n ượn  270.000 cổ p  n tại côn  t   ưn   ưn     n  c o côn  t   N   M   

p át triển  iáo dục 590 (Công ty 590). 

Các bên t  a n ận công ty Thành Thành Công-Tây Ninh đã t ực  iện xon  n  ĩa 

vụ đối với các b  đ n v  đ n  ký cập n ật tại c  quan có t ẩm qu ền về việc t a  đổi 

t ôn  tin của côn  t   ưn   ưn     n . Côn  t     n     n  Côn  đã được Sở Kế 

 oạc  & Đ u tư tỉn   â  Nin  cấp  iấ  c ứn  n ận đ n  ký kin  doan  số 3601478519 

n    25/12/2018.  iện na  t ì Côn  t     n     n  Côn , Côn  t     n     n  Côn  

 â  Nin  v  Côn  t  590 đã sở  ữu 100% cổ p  n của côn  t   ưn   ưn     n .  ại 

tòa, các b  đ n xác đ n  côn  t   ưn   ưn     n  được t  n  lập dựa trên vốn điều lệ 

của 03 t  n  viên l  côn  t   PP Land, b  P an      íc   râm, ôn  P an   n  P on , 

đã t ỏa t uận c u ển n ượn  100% cổ p  n lại c o côn  t     n     n  Côn  n ư trên. 

  eo v n bản t ỏa t uận ký n    12/5/2018  iữa  ên A là công ty Thành Thành 

Côn  với  ên   l  côn  t     n     n  Côn  – Tây Ninh và Bên C là công ty 590, cùng 

với xác n ận n    24/5/2022  của côn  t     n     n  Côn - â  Nin  cũn  n ư của 

côn  t  590, c ỉ đại diện p  n vốn  óp của côn  t     n     n  Côn  trong công ty 

 ưn   ưn     n , v  côn  t     n     n  Côn  mới l  c ủ sở  ữu 100% cổ p  n tại 

côn  t   ưn   ưn     n  t  n    12/5/2018. 

 ĐXX xác đ n  n    12/5/2018 đã c u ển n ượn  cổ p  n t  côn  t   ưn   ưn  

   n  san  c o Côn  t     n     n  Côn , nên trác  n iệm c  u t uế về t uế đất do 

côn  t     n     n  Côn  kế t  a p ải nộp t uế đất t  n    13/5/2018. 

  eo t ôn  báo số 1874/  -C  n    26/3/2020 của Cục t uế tỉn   â  Nin  cũn  

n ư v n bản  iải t íc  số 571/C  N- KDCN n    20/02/2023 của Cục t uế tỉnh Tây 

Nin  t ì Cục t uế tỉn   â  Nin  tín  t uế t uê đất đối với côn  t   ưn   ưn     n  t  
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thán  09/2017 đến t án  09/2019 bằn  999.858.425 đ n  v  tiền p ạt c ậm nộp đến 

n    30/9/2020 bằn  47.219.085 đ n , tổn  cộn  bằn  1.047.077.510 đ n . 

Án s  t ẩm buộc cả 3 t  n  viên t  n  lập côn  t   ưn   ưn     n  (đã c u ển 

n ượn  to n bộ cổ p  n c o côn  t     n     n  Côn ) p ải c  u to n bộ số tiền t uế 

999.858.425 đ n  v  k oản tiền lãi của số tiền 999.858.425 đ n  bằn  163.549.241 

đ n , k ôn  c ấp n ận t eo  êu c u của côn  t     n     n  Côn  đòi các b  đ n p ải 

trả lại k oản tiền p ạt 49.906.928 đ n  v  c ên  lệc  số tiền lãi tín  đến n    30/5/2022 

bằn  8.223.620 đ n . 

N ư trên t ể  iện t ì n    12/5/2018 côn  t   PP Land, b  P an      íc   râm, 

ông Phan   n  P on  c u ển n ượn  to n bộ cổ p  n (t ực c ất l  c u ển n ượn  dự 

án) c o côn  t     n     n  Côn . N ư vậ , côn  t   PP Land, b  P an      íc  

 râm, ôn  P an   n  P on  c ỉ p ải c  u trác  n iệm trả tiền t uê đất c o đến n    

12/5/2018.  ắt đ u t  n    13/5/2018 t ì côn  t     n     n  Côn  c  u trác  n iệm 

trả tiền t uê đất l   ợp lý.  

Án s  t ẩm xử n ư trên l  xâm p ạm đến qu ền lợi của các b  đ n   m côn  t   PP 

Land, b  P an      íc   râm, ôn  P an   n  P on , nên c n sửa lại một p  n bản án 

s  t ẩm n ư sau: 

-  iền t uê đất t   t án  09/2017 đến n    12/5/2018 t ì côn  t   PP Land, b  P an 

     íc   râm, ôn  P an   n  P on  p ải nộp t eo tỷ lệ p  n v n  óp của mìn . Cụ 

t ể, (t ời  ian t  t án  09/2017 đến tháng 09/2019 tiền t uê đất được tín : 999.858.425đ 

: 25 t án  = 39.994.337đ/t án . 

+   ời  ian t  t áng 09/2017 đến n    12/5/2018 l  08 t án  12 n    bằn  

335.952.430 đ n .  

+ C ia t eo tỷ lệ vốn  óp t ì Côn  t   PP Lan p ải c  u 10% x 335.952.430đ = 

33.595.243 đ n ;    P an      íc   râm p ải c  u 81% x 335.952.430đ = 272.121.468 

đ n ; Ôn  P an   n  P on  p ải c  u 9% x 335.952.430đ = 30.235.717 đ n . 

-  ề p  n tiền p ạt c ậm t an  toán 49.906.928 đ n  các b  đ n cũn  p ải c  u nộp 

k oản tiền tư n  ứn  với tỷ lệ tiền t uế p ải nộp: số tiền 335.952.430đ trên tổn  số tiền 

t uế 999.858.425đ t ì bằn  33,5%. Do đó các b  đ n p ải nộp số tiền p ạt c ậm t an  

toán bằn  33,5% x 49.906.928 đ n  = 16.718.820 đ n . C ia t eo tỷ lệ vốn  óp t ì Côn  

t   PP Lan p ải c  u 10% x 16.718.820đ = 10671.882đ n ;    P an      íc   râm 

p ải c  u 81% x 16.718.820đ = 13.542.244 đ n ; Ôn  P an   n  P on  p ải c  u 9% x 

16.718.820đ = 1.504.693 đ n . 

-  ề p  n tiền lãi trên số tiền 335.952.430 đ n  (l  số tiền m  côn  t     n     n  

Côn  đã trả t a  c o các b  đ n) tín  t  n    08/10/2020 đến n    xét xử s  t ẩm l  599 

n    t eo mức lãi suất qu  ra n    l  0,027%/n   : 335.952.430đ x 0,027%/n    x 599 

n    = 54.333.586 đ n . C ia t eo tỷ lệ vốn  óp t ì côn  t   PP Land p ải c  u 

5.433.358 đ n ;     râm p ải c  u 44.010.204 đ n ; Ôn  P on  p ải c  u 4.890.022 

đ n . 

 ổn  cộn  các k oản tiền n ư nêu trên, các b  đ n p ải  o n trả c o n u ên đ n số 

tiền bằn  410.181.635 đ n , cụ t ể n ư sau: 

+ Công t   PP Land p ải  o n trả tổn  cộn  40.700.711 đ n . 

+    P an      íc   râm p ải  o n trả tổn  cộn  332.850.492 đ n . 

+ Ôn  P an   n  P on  p ải  o n trả tổn  cộn  36.630.432 đ n . 
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-  ề p  n số tiền c ên  lệc  còn lại   m: tiền t uê đất 663.905.995 đ n ; tiền p ạt 

c ậm nộp t uế 33.188.108 đ n ; v  p  n  êu c u tiền lãi k ôn  được c ấp n ận 

117.439.275 đ n  t ì côn  t     n     n  Côn  p ải c  u. 

Do sửa án s  t ẩm, nên p  n án p í KD M s  t ẩm được sửa lại n ư sau: 

+ Côn  t   PP Land p ải  o n trả tổn  cộn  40.700.711 đ n , nên p ải nộp án p í 

s  t ẩm l  3.000.000 đ n . 

+    P an      íc   râm p ải  o n trả tổn  cộn  332.850.492 đ n , nên p ải nộp 

án p í s  t ẩm l  16.642.524 đ n . 

+ Ôn  P an   n  P on  p ải  o n trả tổn  cộn  36.630.432 đ n , nên p ải nộp án 

p í s  t ẩm l  3.000.000 đ n . 

+ Côn  t     n     n  Côn  k ôn  được c ấp n ận p  n  êu c u với tổn  số tiền 

l  814.533.378 đ n , nên p ải nộp án p í s  t ẩm l  36.436.000 đ n . 

Quan điểm đề n    của Đại diện  iện kiểm sát đề n    k ôn  p ù  ợp với n ận 

đ n  trên nên k ôn  được c ấp n ận. 

 ởi các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

[1] C n cứ v o k oản 2 Điều 308  ộ luật tố tụn  dân sự n m 2015; 

- C ấp n ận k án  cáo của các b  đ n   m: b  P an      íc   râm, ôn  P an   n  

P on , Côn  t  Cổ p  n  PP Land (do ôn   uỳn   ấn Gia đại diện công ty kháng cáo).  

- C ấp n ận một p  n k án  n    của  iện trưởn  viện kiểm sát n ân dân    n  

p ố    C í Min .  uộc b  P an      íc   râm, ôn  P an   n  P on  v  Côn  t  Cổ 

p  n  PP Land p ải c  u một p  n tiền p ạt tron  số tiền 49.906.928 đ n , t eo tỷ lệ 

vốn  óp của t n  n ười. 

- C ấp n ận một p  n k án  cáo của n u ên đ n Côn  t  Cổ p  n Giáo dục Thành 

   n  Côn , về việc buộc các b  đ n   m: b  P an      íc   râm, ôn  P an   n  

P on , Côn  t  Cổ p  n  PP Land p ải c  u một p  n tiền p ạt tron  số tiền 49.906.928 

đ n  b  p ạt do c ậm nộp t uế. 

Sửa bản án s  t ẩm. 

[2] Áp dụn  K oản 3 Điều 30, điểm a K oản 1 Điều 37, Điều 147, k oản 1 Điều 

273  ộ luật tố tụn  Dân sự; Điều 297, 306 Luật   ư n  mại; N    qu ết số 

326/2016/U   Q 14 n    30 t án  12 n m 2016 của Ủ  ban   ườn  vụ Quốc  ội qu  

đ n  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í  òa án; v  

Luật   i   n  án dân sự n m 2008; 

 u ên xử: 

- C ấp n ận một p  n  êu c u k ởi kiện của Côn  t  Cổ p  n Giáo dục    n     n  

Côn .  uộc Côn  t  Cổ p  n  PP Land, b  P an      íc   râm, ôn  P an   n  P on  

p ải t an  toán lại c o Côn  t  Cổ p  n Giáo dục    n     n  Côn  các k oản tiền n ư 

sau: 

+ Côn  t   PP Land p ải  o n trả c o Côn  t  Cổ p  n Giáo dục    n     n  

Công tổn  cộn  40.700.711 đ n . 

+    P an      íc   râm p ải  o n trả c o Côn  t  Cổ p  n Giáo dục    n     n  

Công tổn  cộn  332.850.492 đ n . 

+ Ôn  P an   n  P on  p ải  o n trả c o Côn  t  Cổ p  n Giáo dục    n     n  

Công tổn  cộn  36.630.432 đ n . 
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- K ôn  c ấp n ận p  n  êu c u của Côn  t  Cổ p  n Giáo dục    n   hành Công 

đòi các b  đ n p ải trả lại các k oản tiền n ư: tiền t uê đất m  Côn  t  Cổ p  n Giáo dục 

   n     n  Côn  đã nộp (k ôn  được c ấp n ận l  663.905.995 đ n );  iền p ạt c ậm 

nộp t uế (k ôn  được c ấp n ận l  33.188.108 đ n );  iền lãi (k ôn  được c ấp n ận l  

117.439.275 đ n ). 

[3] Án p í Kin  doan  t ư n  mại s  t ẩm: 

+ Côn  t  Cổ p  n  PP Land p ải nộp án p í s  t ẩm l  3.000.000 đ n . 

+    P an      íc   râm p ải nộp án p í s  t ẩm l  16.642.524 đ n . 

+ Ôn  P an   n  P on  p ải nộp án p í s  t ẩm l  3.000.000 đ n . 

+ Côn  t  Cổ p  n Giáo dục    n     n  Côn  p ải nộp án p í s  t ẩm l  

36.436.000 đ n . 

(Các đư n  sự p ải nộp án p í s  t ẩm n ư trên, c ứ k ôn  p ải nộp n ư án s  

t ẩm đã xử) 

[4] Các qu ết đ n  còn lại của bản án s  t ẩm xử k ôn  có k án  cáo, k án  n    

đã có  iệu lực p áp luật kể t  n     ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n   . 

- Côn  t  Cổ p  n  PP Land;    P an      íc   râm; Ôn  P an   n  P on ; 

Côn  t  Cổ p  n Giáo dục    n     n  Côn  k ôn  p ải nộp án p í kin  doan  t ư n  

mại p  c t ẩm. 

+ Côn  t  Cổ p  n Giáo dục    n     n  Côn  đã nộp số tiền tạm ứn  án p í s  

t ẩm 21.836.000 đ n  t eo biên lai t u tiền số 0093695 n    05/02/2021; v  số tiền tạm 

ứn  án p í p  c t ẩm 2.000.000 đ n  t eo biên lai t u tiền số 0002635 n    13/7/2022 

của Cục t i   n  án dân sự    n  p ố    C í Min . Các số tiền n   được  iữ lại để k ấu 

tr  p  n án p í s  t ẩm p ải nộp. 

+ Số tiền tạm ứn  án p í p  c t ẩm 2.000.000 đ n  do Côn  t  Cổ p  n  PP Land 

đã nộp t eo biên lai t u tiền số 0002629 n    13/7/2022 của Cục t i   n  án dân sự 

   n  p ố    C í Min  được  iữ lại để k ấu tr  p  n án p í s  t ẩm p ải nộp. 

+ Số tiền tạm ứn  án p í p  c t ẩm 2.000.000 đ n  do b  P an      íc   râm đã 

nộp t eo biên lai t u tiền số 0002627 n    13/7/2022 của Cục t i   n  án dân sự    n  

p ố    C í Min  được  iữ lại để k ấu tr  p  n án p í s  t ẩm p ải nộp. 

+ Số tiền tạm ứn  án p í p  c t ẩm 2.000.000 đ n  do ôn  P an   n  P on  đã 

nộp t eo biên lai t u tiền số 0002628 n    13/7/2022 của Cục t i   n  án dân sự    n  

p ố    C í Min  được  iữ lại để k ấu tr  p  n án p í s  t ẩm p ải nộp. 

 ản án n   l  p  c t ẩm có  iệu lực t i   n  kể t  n    05/5/2023. 

Nơi nhận:  

-  òa án n ân dân tối cao (1); 
-  KSNDCC tại  P. CM  (1); 

- TAND TP.HCM  (1); 

- VKSND TP.HCM  (1); 

- Đư n  sự; 

- Cục   A DS  P. CM  (1); 

- Lưu    s  vụ án (2) (NĐ ). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                         Tô Chánh Trung 

 


